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Mô Tả Sản Phẩm 

 PE Tỷ Trọng Cao cho Đúc Phun 

 H6430BM

 

EL-LeneH6430BM là nhựaPE tỷ trọng cao, phù hợp để sản xuất các chai nước uống dùng máy đúc thổi ép đùn.  
 

Ứng Dụng Điển Hình Các Tính Chất Sản Phẩm 

.Chai nước uống,thùng phuy nước 
(chứa thể tích lên đến 20 lít) 
Chai nướcquả ép 
Chai sữa 

 
.Độ cứng tuyệt vời .Không mùi .Dễ gia công .Dễ in được 

.Chai nước mắm 

.Có thể tiếp xúc thực phẩm(tuân thủ theo mục21CFR177.1520 của FDA Hoa Kỳ) 
 

Các Đặc Tính Điển Hình  

 
Đặc Tính 

 
Phương Pháp Thí Nghiệm 

 
Giá Trị 

 
Đơn Vị 

 
Chỉ số chảy ASTMD1238@190oC,2.16kg 

 
                 0.40 

 
g/10phút 

Chỉ số chảy tải trọng cao (HLMI) ASTMD1238@190oC,21.6kg    30 g/10phút 

Tỷ trọng ASTMD1505 0.966 g/cm
3

 

Cường độ chịu kéo tại điểm uốn ASTMD638@Tốc độ con trượt50mm/phút 300 kg/cm
2
 

Cường độ chịu kéo tại điểm đứt ASTMD638@Tốc độ con trượt50mm/phút 370 kg/cm2
 

Độ giãn dài tại điểm đứt ASTMD638@Tốc độ con trượt50mm/phút                  1200 % 

Mô-đun uốn ASTMD790 15000 kg/cm2
 

Độ bền va đập Izod có khía ASTMD256@  23oC 25 kg.cm/cm 

Độ cứng ASTMD2240 70 ShoreD 

Khả năng chống rạn ESCR ASTMD1693@50
o
C 24 giờ, F50 

(Điều kiệnB,Đúc khuôn ép,25%Igepal) 

Điểm chảy ASTMD2117 132 oC 

Điểm hóa mềm Vicat ASTMD1525 128 oC 

Nhiệt độ giòn ASTMD746 <-60 oC 

Ghi chú: Yếu tố chuyển đổi được đổi từ đơn vị kg/cm2 sang MPa được chia cho 10.20.  

Kỹ Thuật Gia Công 
 

 Điều kiện gia công thực tế tùy thuộc vào mỗi loại máy, kích thước và độ dày thành của sản phẩm được yêu cầu. Thông thường, nhiệt 

độ nóng chảy phải là 180-200 0C. Khuyến nghị áp suất thổi là 5-8 bar. Trong một số trường hợp, cần mở rộng khuôn và đường kính 

chốt (15-30%) để tăng đường kính ống đúc thổi.  

Hỗ Trợ Kỹ Thuật Sản Phẩm 

Để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc biết thêm thông tin về sản phẩm này hoặc các sản phẩm của SCG Chemicals, liên hệ bộ phận dịch vụ kỹ 
thuật của SCG Chemicals tại địa chỉ hoặc số được thoại được nêu bên dưới.  

Dạng Sản Phẩm Sẵn Có Đóng Gói Sản Phẩm 

.Dạng hạt 

 
 

Túi rộng 25 kg 
Túi to với trọng lượng cụ thể
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Bảo Quản 

PE Tỷ Trọng Cao cho Đúc Phun 

H5818J 

- Bảo quản trong đồ đựng ban đầu ngăn nắp theo Hướng Dẫn Xử Lý và Bảo Quản của 

ThaiPolyethyleneCompanyLimited/ThaiPolypropyleneCompanyLimited. 

  - (Các) sản phẩm nên được bảo quản ở nơi khô ráo, sạch bụi, ở nhiệt độ dưới 50 0C và tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời trực tiếp 

và/hoặc nguồn nhiệt, khu vực cần được thông gió tốt, tránh xa các hóa chất không tương thích và đồ ăn uống, vì nếu không có thể dẫn 

đến giảm chất lượng, tạo mùi và đổi màu sản phẩm và có thể có tác động xấu đến các đặc tính vật lý của sản phẩm này.  

- Giữ đồ đựng đóng chặt và niêm phong cho đến khi chuẩn bị sử dụng. Đồ đựng đã được mở phải được đóng lại cẩn thận và 
được dựng đứng để tránh rò rỉ. Không đựng trong các hộp không được dán nhãn. Sử dụng đồ đựng phù hợp để tránh nhiễm 
bẩn từ môi trường.  

- Khu vực bảo quản phải ổn định và không bị dốc/nghiêng.  
 

Độ An Toàn 
- Sản phẩm này không được coi là hóa chất độc hại.  

- Xem Bảng Chỉ Dẫn An Toàn Hóa Chất để biết thêm chi tiết về nhiều mảng như độ an toàn, phục chế và thải bỏ sản phẩm; để 
biết thêm thông tin, liên hệ với bộ phận dịch vụ kỹ thuật của SCGPlastics/SCGPerformanceChemicals.  

Tái Chế 
- Sản phẩm này phù hợp để tái chế nhờ sử dụng các biện pháp xé vụn và lau rửa hiện đại. Rác sản xuất trong nhà cần được 
giữ sạch để tiện tái chế trực tiếp.  

- Xem Bảng Chỉ Dẫn An Toàn Hóa Chất để biết thêm chi tiết về nhiều mảng như độ an toàn, phục chế và xả thải sản phẩm; để 
biết thêm thông tin, liên hệ với bộ phận dịch vụ kỹ thuật của SCGPlastics/SCGPerformanceChemicals.  

Văn Bản Có Liên Quan 
 

- Phiên bản mới nhất của văn bản này có trên trang web của chúng tôi,www.chemicals.scg.co.th, hoặc có thể lấy từ bộ phận kỹ 

thuật của SCGPlastics/SCGPerformanceChemicals.  

Có thể yêu cầu để lấy những văn bản có liên quan sau, những văn bản này đề cập đến nhiều khía cạnh như tính khả dụng, độ 
an toàn, phục chế và xả thải sản phẩm:  

- Bảng Chỉ Dẫn An Toàn Hóa Chất 

- Tuyên bố về sự tuân thủ các quy định về tiếp xúc thực phẩm.  
 

Khước Từ  
 

- Sản phẩm này chỉ có thể được dùng trong các ứng dụng được nêu ở trên.  
- Theo hiểu biết tốt nhất mà chúng tôi có thông tin được nêu trong đây là chính xác và đáng tin cậy tính đến ngày xuất bản, tuy 

nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về độ chính xác và hoàn chỉnh của thông tin đó.  

- Chúng tôi không bảo đảm những gì vượt quá nội dung được nêu trong đây. Không nội dung nào trong văn bản này được ngụ 
ý coi là bảo đảm về khả năng bán được hàng hoặc sự phù hợp của sản phầm với một mục đích cụ thể.  

- Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thí nghiệm các sản phẩm của chúng tôi để tự làm rõ sự phù hợp của sản phẩm với 
mục đích cụ thể của khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm việc sử dụng, gia công và xử lý sản phẩm của chúng tôi một 
cách hợp lý, an toàn, và hợp pháp.  

- Chúng tôi không nhận trách nhiệm về việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi kết hợp với các hóa chất khác. Thông tin nêu 
trong đây chỉ liên quan đến sản phẩm của chúng tôi khi không được dùng với bất kỳ hóa chất của bên thứ ba nào.  

 
 
 

là các thương hiệu đã được đăng ký củaSCGChemicals,Thái Lan.  
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